
 

 

 

 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN  

 

Họ và tên: ……………………………  Chức vụ: .............................................. 

Sinh ngày  ….. tháng ….. năm ………….. Giới tính: ................................. 

Chức danh khoa học, học vị:……………….  ............................................... 

Chuyên ngành: ……………….……………................................................. 

Cơ quan công tác: …………………………………………………....………… 

Địa chỉ thường trú tại: ………………………………………………...………. 

Điện thoại di động: ……………………… Email: …………………........…… 

Số CCCD: …………...... ngày cấp......../....../............. cơ quan cấp.............. 

Số tài khoản: …………………………………….............................................. 

Ngân hàng: …………………………………… …….................................... 

Mã số thuế cá nhân: ………………………………………................................ 

Hình thức hợp đồng.................................................................................... 

(ngày ký ........................; ngày kết................................... thúc (nếu có) 

 

                                                                           Bình Dương, ngày        tháng        năm 20        

                                                                                                GIẢNG VIÊN  

      

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

 

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên:   

2. Giới tính:  

3. Ngày sinh:  

4. Nơi sinh:  

5. Nguyên quán: 

6. Số CCCD: ....................................... Ngày cấp: ..................... 

7. Đơn vị công tác: 

8. Học vị cao nhất:                                Năm đạt học vị:  

9. Chức danh khoa học 

Phó Giáo sư  Năm công nhận: … Nơi công nhận:……… 

Giáo sư   Năm công nhận: … Nơi công nhận:……… 

10. Chức danh nghiên cứu: 

……………………………………………………………….. 

11. Chức vụ: ………………………………………………………………………………. 

12. Liên lạc 

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ   

2 Điện thoại/ fax   

3 Email   

13. Trình độ ngoại ngữ  

TT Tên ngoại ngữ Trình độ 

1   

Ảnh 3x4 
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14. Thời gian công tác 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

   

   

15. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành 
Tên luận văn/luận án tốt 

nghiệp 

Đại học     

Thạc sĩ     

Tiến sĩ     

16. Các khóa đào tạo khác 

Văn bằng/Chứng chỉ Thời gian Nơi đào tạo Tên khóa đào tạo 

Chứng chỉ    

Chứng chỉ    

17. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu 

16.1 Lĩnh vực chuyên môn: 

16.2 Hướng nghiên cứu: 

II. NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO 

1. Đề tài/ dự án 

TT 
Tên đề tài/ dự 

án 

Mã số &  

cấp quản lý/ Thuộc 

chương trình 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu 

đồng) 

Chủ 

nhiệm/ 

Tham gia 

Ngày 

nghiệm 

thu 

Kết 

quả 

1        

2        

2. Hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT 
Tên học viên cao học, 

nghiên cứu sinh  

Tên luận văn/ 

luận án 

Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Vai trò hướng 

dẫn 

(chính hay phụ) 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1       

2       
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III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách  

1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 
Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1       

2       

1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 
Nhà xuất 

bản 

Năm xuất 

bản 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

Bút 

danh 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1       

2       

2. Các bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp 

chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc 

ISI hay không) 

Điểm 

IF 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

2     

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp 

chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Số hiệu 

ISSN 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Ghi chú 

1     

2     

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/ Hội thảo Quốc gia, Quốc tế 
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TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/ Hội thảo, 

thời gian tổ chức, nơi tổ chức 

Số hiệu 

ISBN 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Ghi chú 

1     

2     

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/ Hội thảo trong nước (có quy mô tổ chức cấp Trường 

hoặc tương đương trở lên) 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/ Hội 

thảo, thời gian tổ chức, nơi tổ chức 

Số hiệu 

ISBN 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Ghi chú 

1     

2     

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 

cấp 

     

2. Bằng phát minh, sáng chế 

TT Tên bằng 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác 

giả 

1       

2       

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác 

giả 

1       



 

 

Trang 6/9 

 

2       

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT 
Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích 

 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô,  

địa chỉ áp dụng 

Năm 

chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

2     

 

V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình, hội đồng khoa học cấp Quốc gia, Quốc tế  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

    

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức 

các Hội nghị, Hội thảo về KH&CN cấp Quốc gia, Quốc tế 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị, Hội thảo Chức danh 

    

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

01    

02    

Tôi xin cam đoan những kê khai trên là trung thực và chính xác. Tôi xin chịu trách 

nhiệm trước cơ quan và pháp luật về những lời khai của mình. 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN  

 

....................., ngày         tháng       năm 20    

NGƯỜI KHAI 
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SỔ  

GIẢNG DẠY CAO HỌC  

HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC: 2023 - 2024 

 

 Đơn vị quản lý:  BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 Học phần:  Pháp luật kinhdoanh 

 Tổng số tiết:          30 

 Khóa học:             23 

 Chuyên ngành:      Kế toán + Tài chính – Ngân hàng  

 Lớp:          CH23KT01 + CH23TC01 

 Họ tên giảng viên: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỦ TỤC HỌC VỤ TUẦN 56, KHÓA 23 

Ngày 09/3/2024; 10/3/2024 

Ngày Lớp Buổi 
Phòng 

học 
Tên học phần Thông tin CBGV 

Các thủ tục học 

vụ cần làm 

Tình 

trạng 

kiểm tra 

09/3/2024 

THỨ 7 

      
 

      
 

       

10/3/2024 

CHỦ NHẬT 

       

       

       

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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BẢNG XÁC NHẬN HOÀN THÀNH GIẢNG DẠY SAU ĐẠI HỌC 

Năm học: 20…. – 20…. 

(Ban hành kèm theo Công văn số…../ĐHTDM-TC ngày…/…/20… của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Cán bộ giảng dạy: 

Chức vụ:  

Chức danh khoa học, học vị: 

 

ST

T 
Môn học (mã học phần) Lớp  (lớp ghép) 

Tổng số 

học 

viên 

Số 

tiết 

Hệ số lớp 

đông 

Hệ số 

chuyển 

đổi 

Tiết quy 

đổi 
Ghi chú 

1         

2         

Tổng cộng       

 

    Bình Dương, ngày     tháng     năm 20… 

Trưởng Bộ môn 
 

 

 

Người kê 

(Ghi rõ họ tên) 

 

 

Trưởng ban 

Quản lý đào tạo sau đại học 
 

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

QT/BQLĐTSĐH/03/BM01 

BM3.05 


